
Câu 1. Ở người hệ nhóm máu ABO gồm các nhóm máu nào? Nhóm máu nào là chuyên cho 

- Nhóm máu O, A, B, AB 

- Nhóm máu O là chuyên cho 

Câu 2. Nêu 3 biện pháp tránh thai mà em biết. Biện pháp nào có hiệu quả cao và an toàn nhất nhất? Vì 

sao? 

- Sử dụng bao cao su - Đặt vòng tránh thai - Uống thuốc tránh thai hàng ngày 

- Sử dụng bao cao su là biện pháp có hiệu quả cao và an toàn nhất nhất vì ngăn không 

cho tinh trùng gặp trứng 

Câu 3. Khi mắt bình thường, mắt bị tật cận thị, viễn thị, loạn thị thì ảnh của vật sẽ ở vị trí nào so với 

màng lưới? 

Khi mắt bình thường, thì ảnh của vật sẽ ở ngay vị trí với màng lưới 

Mắt bị tật cận thị thì ảnh của vật sẽ nằm phía trước so với màng lưới 

Tật viễn thị thì ảnh của vật sẽ nằm ở phía sau so với màng lưới. 

Tật loạn thị thì ảnh của vật không hội tụ ở màng lưới 

Câu 4. Cho các loài sinh vật: Cây lúa, con chuột, con rắn, con sâu, con chim ăn sâu, Đại 

bàn,vi khuẩn. Hãy viết 2 chuỗi thức ăn? 

Cây lúa → con sâu → con chim ăn sâu. 

Cây lúa → con chuột → con rắn 

Câu 5. Hiện nay, đa dạng sinh học ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang bị suy 

giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước thực trạng này, em hãy đề xuất các biện pháp góp phần 

bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã?  

- Tuyên truyền về giá trị của đa dạng sinh học. 

- Xây dựng luật và chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng 

sinh học. 

- Nghiêm cấm săn bắt, mua bán trái pháp luật các loài sinh vật 

có nguy cơ tuyệt chủng. 

- Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia để 

bảo vệ các loài sinh vật. 

Câu 6. Liên quan đến hệ hô hấp, đưa ra quan điểm của em nên hay không nên hút thuốc 

lá và kinh doanh thuốc lá? 

Quan điểm của em không nên hút thuốc lá. 

 

Vì khói thuốc lá có chứa nhiều chất độc hại, làm tăng nguy cơ 

ung thư phổi... 

Quan điểm của em không nên kinh doanh thuốc lá. 

Vì gián tiếp giúp người khác hút thuốc lá... 

(Học sinh có quan điểm khác đúng vẫn đạt điểm tối đa) 

 

 


